
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, CHĂN NUÔI, THỦY SẢN, THÚ Y,  

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG,  

KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số  773 /QĐ-UBND, ngày  29/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (40 TTHC) 
 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

I LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (03 TTHC) 

1 

Phê duyệt kế hoạch 

khuyến nông địa phương 

(1.003618)  

60 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

40 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ (theo Quyết định 

số 1825/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2020) 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả:  Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, địa chỉ số 118, 

đường Ba Sơn, xã 

Hoàng Đồng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.

langson.gov.vn/ 

Nghị định 

83/2018/NĐ-CP 

ngày 24/5/2018  

2 

Công nhận doanh nghiệp 

nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao (1.003388) 

18 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

12 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ (theo 

Quyết định số 

1825/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2020) 
Quyết định số 

19/2018/QĐ-TTg 

ngày 19/4/2018  

3 

Công nhận lại doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao 

(1.003371) 

18 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

12 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ (theo 

Quyết định số 

1825/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2020) 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/


 

 

2 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

II LĨNH VỰC CHĂN NUÔI (07 TTHC) 

4 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi thương mại, 

thức ăn chăn nuôi theo đặt 

hàng  

(1.008126) 

 - Đối với cơ sở sản 

xuất thức ăn hỗn 

hợp hoàn chỉnh, 

thức ăn đậm đặc: 25 

ngày làm việc đối 

với trường hợp nộp 

hồ sơ trực tiếp, 28 

ngày làm việc đối 

với trường hợp nộp 

hồ sơ qua dịch vụ 

bưu chính công ích 

hoặc  qua mạng. 

 - Đối với cơ sở sản 

xuất (sản xuất, sơ 

chế, chế biến) thức 

ăn chăn nuôi truyền 

thống nhằm mục 

đích thương mại, 

theo đặt hàng: 10 

ngày làm việc đối 

với trường hợp nộp 

hồ sơ trực tiếp, 13 

ngày làm việc đối 

với trường hợp nộp 

hồ sơ qua dịch vụ 

bưu chính công ích 

hoặc qua mạng. 

- Đối với cơ sở sản 

xuất thức ăn hỗn hợp 

hoàn chỉnh, thức ăn 

đậm đặc: 16 ngày 

làm việc đối với 

trường hợp nộp hồ 

sơ trực tiếp, 19 ngày 

làm việc đối với 

trường hợp nộp hồ 

sơ qua dịch vụ bưu 

chính công ích hoặc 

qua mạng. 

(Theo Quyết định số 

1825/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2020) 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. 

(Địa chỉ: số 118 Ba Sơn, 

thôn Đồi Chè, thành phố 

Lạng Sơn, Lạng Sơn) 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.

langson.gov.vn/ 

- Luật Chăn nuôi năm 

2018. 

- Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 

21/01/2020. 

- Nghị định số 

46/2022/NĐ-CP ngày 

13/7/2022  

- Thông tư số 

24/2021/TT-BTC 

ngày 31/3/2021  

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/


 

 

3 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

5 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất thức 

ăn chăn nuôi thương mại, 

thức ăn chăn nuôi theo đặt 

hàng 

(1.008127) 

- 05 ngày làm việc 

đối với trường hợp 

nộp hồ sơ trực tiếp. 

- 08 ngày làm việc 

đối với trường hợp 

nộp hồ sơ qua mạng 

hoặc dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- 03 ngày làm việc 

đối với trường hợp 

nộp hồ sơ trực tiếp. 

- 06 ngày làm việc 

đối với trường hợp 

nộp hồ sơ qua mạng 

hoặc dịch vụ bưu 

chính công ích.  

(Theo Quyết định số 

864/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2021) 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. 

(Địa chỉ: số 118 Ba Sơn, 

thôn Đồi Chè, thành phố 

Lạng Sơn, Lạng Sơn) 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.

langson.gov.vn/ 

- Luật Chăn nuôi 

năm 2018. 

- Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP 

ngày 21/01/2020. 

- Nghị định số 

46/2022/NĐ-CP 

ngày 13/7/2022 

- Thông tư số 

24/2021/TT-BTC 

ngày 31/3/2021. 

6 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện chăn nuôi 

đối với chăn nuôi trang 

trại quy mô lớn 

(1.008129) 

7 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện chăn nuôi đối 

với chăn nuôi trang trại 

quy mô lớn  

(1.008128) 

- 25 ngày làm việc 

đối với trường hợp 

nộp hồ sơ trực tiếp. 

- 28 ngày làm việc 

đối với trường hợp 

nộp hồ sơ qua mạng 

hoặc dịch vụ bưu 

chính công ích  

- 16 ngày làm việc 

đối với trường hợp 

nộp hồ sơ trực tiếp. 

- 19 ngày làm việc 

đối với trường hợp 

nộp hồ sơ qua mạng 

hoặc dịch vụ bưu 

chính công ích   

(Theo Quyết định số 

1825/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2020) 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/


 

 

4 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

8 

Đề xuất hỗ trợ đầu tư dự 

án nâng cao hiệu quả chăn 

nuôi đối với các chính 

sách hỗ trợ đầu tư theo 

Luật Đầu tư công 

(1.012832) 

15 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ. 

 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh. Địa chỉ: phố Dã 

Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. 

(Địa chỉ: số 118 Ba Sơn, 

thôn Đồi Chè, thành phố 

Lạng Sơn, Lạng Sơn) 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.

langson.gov.vn/ 

Nghị định số 

106/2024/NĐ-CP 

ngày 01/8/2024. 

9 

Quyết định hỗ trợ đầu tư 

dự án nâng cao hiệu quả 

chăn nuôi đối với các 

chính sách hỗ trợ đầu tư 

theo Luật Đầu tư công 

(1.012833) 

32 ngày kể từ ngày 

nhận được đầy đủ 

hồ sơ 

 

10 

Quyết định hỗ trợ đối với 

các chính sách nâng cao 

hiệu quả chăn nuôi sử 

dụng vốn sự nghiệp 

nguồn ngân sách nhà 

nước (1.012834) 

20 ngày kể ngày từ 

ngày nhận được 

đầy đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

III LĨNH VỰC THÚ Y (11 TTHC)  

11 

Cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề thú y (trong trường 

hợp bị mất, sai sót, hư 

hỏng; có thay đổi thông 

tin liên quan đến cá nhân 

đã được cấp Chứng chỉ 

hành nghề thú y)  

(1.005319) 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

02 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

(theo Quyết định số 

974/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2020) 

- Luật Thú y 2015. 

- Nghị định số 

35/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016  

- Nghị định số 

123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/09/2018  

- Thông tư số 

101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020  

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/


 

 

5 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

12 

Cấp, gia hạn Chứng chỉ 

hành nghề thú y thuộc 

thẩm quyền cơ quan quản 

lý chuyên ngành thú y cấp 

tỉnh (gồm tiêm phòng, 

chữa bệnh, phẫu thuật 

động vật; tư vấn các hoạt 

động liên quan đến lĩnh 

vực thú y; khám bệnh, 

chẩn đoán bệnh, xét 

nghiệm bệnh động vật; 

buôn bán thuốc thú y) 

(2.001064) 

 

 

- 05 ngày làm việc 

với trường hợp cấp 

mới; 

- 03 ngày làm việc 

với trường hợp gia 

hạn 

 

 

- 03 ngày làm việc 

với trường hợp cấp 

mới (theo Quyết 

định số 974/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2020) 

 

 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. 

(Địa chỉ: số 118 Ba Sơn, 

thôn Đồi Chè, thành phố 

Lạng Sơn, Lạng Sơn) 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.

langson.gov.vn/ 

- Luật Thú y 2015. 

- Nghị định số 

35/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016. 

- Nghị định số 

123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/09/. 

- Thông tư số 

101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020. 

13 

Cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán thuốc 

thú y (1.001686) 

 

08 ngày làm việc kể 

từ khi nhận được hồ 

sơ hợp lệ 

07 ngày làm việc 

kể từ khi nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

(theo Quyết định 

số 2154/QĐ-

UBND  ngày 

06/11/2019) 

- Luật Thú y 2015. 

- Nghị định số 

35/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016  

- Nghị định số 

123/2018/NĐ-CP ngày 

17/09/2018  

- Thông tư số 

13/2016/TT-

BNNPTNT ngày 

02/6/2016; Thông tư 

13/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

28/9/2022; Thông tư số 

101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020  

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2154/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2154/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1


 

 

6 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

14 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện buôn bán 

thuốc thú y (1.004839) 

05 ngày làm việc 

03 ngày làm việc 

(theo Quyết định số 

974/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2020) 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. 

(Địa chỉ: số 118 Ba Sơn, 

thôn Đồi Chè, thành phố 

Lạng Sơn, Lạng Sơn) 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.

langson.gov.vn/ 

- Luật Thú y năm 

2015. 

- Nghị định số 

35/2016/NĐ-CP 

ngày ngày 

15/5/2016. 

- Nghị định số 

123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018. 

- Thông tư số 

13/2016/TT-

BNNPTNT ngày 

02/6/2016. 

15 

Cấp giấy xác nhận nội 

dung quảng cáo thuốc thú 

y (1.004022) 

15 ngày làm việc 

09 ngày làm việc 

(theo Quyết định số 

974/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2020) 

- Luật Thú y 2015. 

- Nghị định số 

35/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ 

- Nghị định số 

123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/09/2018. 

- Thông tư số 

101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020. 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/


 

 

7 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

16 

Cấp Giấy chứng nhận 

vùng an toàn dịch bệnh 

động vật (1.011478) 

- Trường hợp hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ; 

không phải thực 

hiện khắc phục theo 

quy định: 30 ngày; 

- Trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp 

lệ; không phải thực 

hiện khắc phục theo 

quy định: 30 ngày 

không kể thời gian 

vùng hoàn thiện hồ 

sơ; 

- Trường hợp hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ; phải 

thực hiện khắc phục 

theo quy định: 35 

ngày không kể thời 

gian vùng thực hiện 

khắc phục; 

- Trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp 

lệ; không phải thực 

hiện khắc phục theo 

quy định: 35 ngày 

không kể thời gian 

vùng hoàn thiện hồ 

sơ; 

- Trường hợp hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ; 

không phải thực hiện 

khắc phục theo quy 

định: 16 ngày; 

- Trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp 

lệ; không phải thực 

hiện khắc phục theo 

quy định: 16 ngày 

không kể thời gian 

vùng hoàn thiện hồ 

sơ; 

- Trường hợp hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ; phải 

thực hiện khắc phục 

theo quy định: 21 

ngày không kể thời 

gian vùng thực hiện 

khắc phục; 

- Trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp 

lệ; không phải thực 

hiện khắc phục theo 

quy định: 21 ngày 

không kể thời gian 

vùng hoàn thiện hồ 

sơ;  

(theo Quyết định số 

721/QĐ-UBND ngày 

13/5/2023) 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. 

(Địa chỉ: số 118 Ba Sơn, 

thôn Đồi Chè, thành phố 

Lạng Sơn, Lạng Sơn) 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.

langson.gov.vn/ 

- Luật Thú y năm 

2015; 

- Thông tư số 

283/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016; 

- Thông tư số 

101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020;  

 - Thông tư số 

24/2022/TT-

BNNPTNT. 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/


 

 

8 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

17 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở an toàn dịch bệnh động 

vật (1.011475) 

- Trường hợp hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ; 

không phải thực 

hiện khắc phục theo 

quy định: 20 ngày; 

- Trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp 

lệ; không phải thực 

hiện khắc phục theo 

quy định: 20 ngày 

không kể thời gian 

cơ sở hoàn thiện hồ 

sơ; 

- Trường hợp hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ; phải 

thực hiện khắc phục 

theo quy định: 25 

ngày không kể thời 

gian cơ sở thực hiện 

khắc phục; 

- Trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp 

lệ; phải thực hiện 

khắc phục theo quy 

định: 25 ngày không 

kể thời gian cơ sở 

hoàn thiện hồ sơ và 

thực hiện khắc phục. 

- Trường hợp hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ; 

không phải thực hiện 

khắc phục theo quy 

định: 15 ngày;  

- Trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp 

lệ; không phải thực 

hiện khắc phục theo 

quy định: 15 ngày 

không kể thời gian 

cơ sở hoàn thiện hồ 

sơ; 

- Trường hợp hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ; phải 

thực hiện khắc phục 

theo quy định: 20 

ngày không kể thời 

gian cơ sở thực hiện 

khắc phục;  

- Trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp 

lệ; phải thực hiện 

khắc phục theo quy 

định: 20 ngày không 

kể thời gian cơ sở 

hoàn thiện hồ sơ và 

thực hiện khắc phục.  

(theo Quyết định số 

721/QĐ-UBND ngày 

13/5/2023) 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. 

(Địa chỉ: số 118 Ba Sơn, 

thôn Đồi Chè, thành phố 

Lạng Sơn, Lạng Sơn) 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.

langson.gov.vn/ 

- Luật Thú y năm 

2015; 

- Thông tư số 

283/2016/TT-BTC; 

- Thông tư số 

101/2020/TT-BTC; 

- Thông tư số 

24/2022/TT-

BNNPTNT. 

 

 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

18 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

vùng an toàn dịch bệnh 

động vật (1.011479) 

05 ngày làm việc 

kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ 

 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. 

(Địa chỉ: số 118 Ba Sơn, 

thôn Đồi Chè, thành phố 

Lạng Sơn, Lạng Sơn) 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.

langson.gov.vn/ 

- Luật Thú y năm 

2015; 

- Thông tư số 

283/2016/TT-BTC; 

- Thông tư số 

101/2020/TT-BTC; 

- Thông tư số 

24/2022/TT-

BNNPTNT. 

 
(theo Quyết định số 

721/QĐ-UBND ngày 

13/5/2023) 
19 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật (1.011477) 

05 ngày làm việc 

kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ 

 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

20 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh (1.002338) 

- Trường hợp 1: 

Kiểm dịch động vật 

vận chuyển ra khỏi 

địa bàn cấp tỉnh. 

* Đối với động vật  

xuất phát từ cơ sở 

theo quy định tại 

khoản 1 Điều 37 Luật 

Thú y: 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày bắt 

đầu kiểm dịch. 

* Đối với động vật  

xuất phát từ cơ sở đã 

được công nhận an 

toàn dịch bệnh hoặc 

đã được giám sát 

không có mầm bệnh 

hoặc đã được phòng 

bệnh bằng vắc xin và 

còn miễn dịch bảo 

hộ với các bệnh theo 

quy định tại Phụ lục 

XI ban hành kèm 

theo Thông tư số 

25/2016/TT-

BNNPTNT (được 

sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư số 

09/2022/TT-

BNNPTNT): 01 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được 

 

Cơ quan tiếp nhận, 

thực hiện và trả kết 

quả: Phòng Chăn nuôi, 

thuỷ sản và Thú y, Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. 

(Địa chỉ: số 118 Ba Sơn, 

thôn Đồi Chè, thành phố 

Lạng Sơn, Lạng Sơn). 

- Không tiếp nhận 

qua Bộ phận Một 

cửa. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

tại Phòng Chăn 

nuôi, thuỷ sản và 

Thú y, Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng 

Sơn và trả kết quả 

trực tiếp tại địa 

điểm kiểm tra 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua đường Bưu 

điện hoặc thư điện 

tử, fax sau đó gửi 

hồ sơ gốc. 

- Luật Thú y. 

- Thông tư số 

25/2016/TT-

BNNPTNT ngày 

30/6/2016. 

- Thông tư số 

35/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

25/12/2018. 

- Thông tư số 

101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020. 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BNNPTNT ngày 

01/4/2024. 



 

 

11 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

đăng ký kiểm dịch. 

- Trường hợp 2: 

Kiểm dịch sản 

phẩm động vật 

trên cạn vận 

chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 
* Đối với sản phẩm 

động vật xuất phát từ 

cơ sở theo quy định 

tại khoản 1 Điều 37 

Luật Thú y: 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

bắt đầu kiểm dịch. 

* Đối với sản phẩm 

động vật xuất phát 

từ cơ sở đã được 

công nhận an toàn 

dịch bệnh hoặc đã 

được giám sát không 

có mầm bệnh hoặc 

đã được phòng bệnh 

bằng vắc xin và còn 

miễn dịch bảo hộ 

với các bệnh theo 

quy định tại Phụ lục 

XI ban hành kèm 

theo Thông tư số 

25/2016/TT- 

BNNPTNT, từ cơ sở 

sơ chế, chế biến 

được định kỳ kiểm 
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Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

tra vệ sinh thú y: 01 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được 

đăng ký kiểm dịch. 

21 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật thủy sản 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh (2.000873) 

- Đối với động vật, 

sản phẩm động vật 

thủy sản quy định tại 

khoản 1 Điều 53 của 

Luật thú y  

+ Trong thời hạn 01 

ngày làm việc kể từ 

khi nhận được đăng 

ký kiểm dịch, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ 

thông báo cho chủ 

hàng về địa điểm và 

thời gian kiểm dịch;  

+ Trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ 

khi bắt đầu kiểm 

dịch, nếu đáp ứng 

yêu cầu kiểm dịch 

thì cấp Giấy chứng 

nhận kiểm dịch. 

- Đối với động vật 

thủy sản làm giống 

xuất phát từ cơ sở an 

toàn dịch bệnh hoặc 

tham gia chương 

trình giám sát dịch 

bệnh: 01 ngày làm 

việc 

 

Cơ quan tiếp nhận, 

thực hiện và trả kết 

quả: Phòng Chăn nuôi, 

thuỷ sản và Thú y, Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. 

(Địa chỉ: số 118 Ba Sơn, 

thôn Đồi Chè, thành phố 

Lạng Sơn, Lạng Sơn) 

- Không tiếp nhận 

qua Bộ phận Một 

cửa 

- Tiếp nhận hồ sơ 

tại Phòng Chăn 

nuôi, thuỷ sản và 

Thú y, Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng 

Sơn và trả kết quả 

trực tiếp tại địa 

điểm kiểm tra 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua đường Bưu 

điện hoặc thư điện 

tử, fax sau đó gửi 

hồ sơ gốc. 

- Luật Thú y năm 

2015. 

- Nghị định số 

35/2016/NĐ-CP 

ngày ngày 

15/5/2016. 

- Thông tư số 

26/2016/TT-

BNNPTNT ngày 

30/6/2016  

- Thông tư số 

101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020. 
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Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

IV LĨNH VỰC THỦY SẢN (06 TTHC) 

22 

Cấp, cấp lại giấy xác nhận 

đăng ký nuôi trồng thuỷ 

sản lồng bè, đối tượng 

thuỷ sản nuôi chủ lực 

(1.004692) 

07 ngày làm việc 

04 ngày làm việc 

(Theo Quyết định  

số 1825/QĐ UBND 

ngày 17/9/2020) 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. (Địa 

chỉ: số 118 Ba Sơn, thôn 

Đồi Chè, thành phố Lạng 

Sơn, Lạng Sơn) 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.

langson.gov.vn/ 

- Luật Thủy sản năm 

2017; 

- Nghị định số  

26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019; 

- Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024  

23 

Cấp, cấp lại giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện 

nuôi trồng thuỷ sản (theo 

yêu cầu) 

(1.004913) 

10 ngày làm việc 

07 ngày làm việc 

(Theo Quyết định  

số 1825/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2020) 

24 

Cấp, cấp lại giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện 

sản xuất thức ăn thuỷ sản, 

sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thuỷ 

sản (trừ nhà đầu tư nước 

ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài) 

(1.004915) 

-Trường  hợp  cấp  

mới: 10 ngày làm 

việc 

-Trường  hợp  cấp  

lại:  03 ngày làm 

việc 

 

-Trường  hợp  cấp  

mới: 07 ngày làm 

việc (Theo Quyết 

định  số 1825/QĐ-

UBND ngày 

17/9/2020) 

- Luật Thủy sản năm 

2017; 

- Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP; 

- Thông  tư  số 

112/2021/TT-BTC 

ngày 15/12/2021. 

- Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP; 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/


 

 

14 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

25 

Cấp, cấp lại giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện 

sản xuất, ương dưỡng 

giống thuỷ sản (trừ cơ sở 

sản xuất, ương dưỡng 

giống thủy sản bố mẹ, cơ 

sở sản xuất, ương dưỡng 

đồng thời giống thủy sản 

bố mẹ và giống thủy sản 

không phải là giống thủy 

sản bố mẹ)  (1.004918) 

- Trường hợp cấp 

mới: 13 ngày làm 

việc 

- Trường hợp cấp 

lại: 03 ngày làm 

việc 

 

 

 

-Trường  hợp  cấp  

mới: 07 ngày làm 

việc (Theo Quyết 

định  số 1825/QĐ-

UBND ngày 

17/9/2020) 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: số 118 Ba Sơn, thôn 

Đồi Chè, thành phố Lạng 

Sơn, Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.

langson.gov.vn/ 

- Luật Thủy sản năm 

2017; 

- Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP; 

- Thông  tư  số 

112/2021/TT-BTC 

ngày 15/12/2021. 

- Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP; 

26 

Công nhận và giao quyền 

quản lý cho tổ chức cộng 

đồng (thuộc địa bàn từ hai 

huyện trở lên) 

(1.004923) 

- Trong  03 ngày  

làm  việc: Công 

khai phương án; 

- Trong   60   ngày:   

Thẩm định  hồ sơ, 

kiểm  tra  thực tế 

(nếu   cần),   ban   

hành quyết định 

43 ngày 

(Theo Quyết định  

số 1825/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2020) 

- Luật Thủy sản năm 

2017;  

- Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019  

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/


 

 

15 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

27 

Sửa đổi, bổ sung nội dung 

quyết định công nhận và 

giao quyền quản lý cho tổ 

chức cộng đồng (thuộc 

địa bàn từ hai huyện trở 

lên) (1.004921) 

- Trường hợp thay 

đổi tên tổ chức  

cộng  đồng,  người  

đại diện tổ chức 

cộng đồng, Quy 

chế hoạt  động  của  

tổ chức cộng đồng: 

07 ngày làm việc 

-  Trường  hợp  sửa  

đổi,  bổ sung vị trí, 

ranh giới khu vực 

địa  lý  được  giao;  

phạm  vi quyền 

được giao; phương 

án bảo vệ và khai 

thác nguồn lợi 

thủy sản:  

+ Trong 03 ngày 

làm việc: Công 

khai phương án;  

+ Trong 60 ngày:  

Thẩm định hồ sơ, 

kiểm tra thực tế 

(nếu cần), ban 

hành quyết định. 

-  Trường  hợp  sửa  

đổi,  bổ sung vị trí, 

ranh giới khu vực 

địa  lý  được  giao;  

phạm  vi quyền 

được giao; phương 

án bảo vệ và khai 

thác nguồn lợi thủy 

sản: 43 ngày 

(Theo Quyết định 

số 1825/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2020)  

 

 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: số 118 Ba Sơn, thôn 

Đồi Chè, thành phố Lạng 

Sơn, Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.

langson.gov.vn/ 

- Luật Thủy sản năm 

2017;  

- Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019  

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/


 

 

16 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

V LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN (03 TTHC) 

28 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản  

 (2.001827) 

15 ngày  

09 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ  (Theo 

Quyết định số 

974/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2020) 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn (địa chỉ: 

phố Dã Tượng, phường 

Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn) 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường Lạng Sơn (địa 

chỉ: Số 118, đường Ba 

Sơn, thôn Đồi Chè, xã 

Hoàng Đồng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn). 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả trực tiếp 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.

langson.gov.vn 

- Luật An toàn thực 

phẩm năm 2010;  

- Thông tư số 

286/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016;  

- Thông tư số 

44/2018/TT-BTC  

ngày 07/5/2018; 

- Thông tư số 

38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

25/12/2018; 

- Quyết định số 

35/2020/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2020 của 

UBND tỉnh; 

- Thông tư số 

17/2024/TT-

BNNPTNT ngày 

28/11/2024. 

29 

Cấp giấy chứng nhận xuất 

xứ (hoặc phiếu Kiểm soát 

thu hoạch) cho lô nguyên 

liệu nhuyễn thể hai mảnh 

vỏ. (2.001241) 

 

01 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ  
 

- Thông tư 

33/2015/TT-

BNNPTNT, ngày 

08/10/2015   

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

30 

Cấp đổi phiếu Kiểm soát 

thu hoạch sang giấy 

chứng nhận xuất xứ cho 

lô nguyên liệu nhuyễn thể 

hai mảnh vỏ.(2.001838) 

 

01 ngày làm việc  

kể từ ngày kể từ 

ngày nhận được 

Phiếu kiểm soát 

thu hoạch 

 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn (địa chỉ: 

phố Dã Tượng, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường Lạng Sơn (địa chỉ: 

Số 118, đường Ba Sơn, 

thôn Đồi Chè, xã Hoàng 

Đồng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả trực tiếp 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong

.langson.gov.vn 

- Thông tư 

33/2015/TT-

BNNPTNT, ngày 

08/10/2015   

VI LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (02 TTHC) 

31 

Công nhận vùng nông 

nghiệp ứng cao 

(1.011647) 

- Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ: 30 ngày 

làm việc. 

- Trường hợp hồ 

sơ phải thực hiện 

bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ: 65 

ngày làm việc. 

- Trường hợp hồ sơ 

hợp lệ: 21 ngày làm 

việc 

- Trường hợp hồ sơ 

phải thực hiện bổ 

sung, hoàn thiện hồ 

sơ: 45 ngày làm 

việc (theo QĐ số 

955/QĐ-UBND 

ngày 28/5/2024) 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường. Địa chỉ: số 118 

đường Ba Sơn, thôn Đồi 

Chè, xã Hoàng Đồng, TP 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả trực tiếp 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.

langson.gov.vn 

- Quyết định số 

66/2015/QĐ-TTg 

ngày 25/12/2015 của 

Thủ tướng Chính 

phủ. 

 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

32 

Đăng ký công bố hợp quy 

đối với các sản phẩm, 

hàng hóa sản xuất trong 

nước được quản lý bởi 

các quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia do Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường ban 

hành (1.009478) 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường. Địa chỉ: số 118 

đường Ba Sơn, thôn Đồi 

Chè, xã Hoàng Đồng, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

http://dichvucong.l

angson.gov.vn 

- Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa 

năm 2007. 

- Luật Tiêu chuẩn và 

Quy chuẩn kỹ thuật 

năm 2006. 

- Nghị định số 

127/2007/NĐ-CP. 

- Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP. 

- Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP. 

- Thông tư số 

28/2012/TT-

BKHCN ngày 

12/12/2012. 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

BKHCN ngày 

31/3/2017. 

- Thông tư số 

183/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016. 

- Thông tư số 

06/2020/TT-

BKHCN ngày 

10/12/2020. 



 

 

19 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

VII LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (06 TTHC)  

33 

Kiểm tra nhà nước về an 

toàn thực phẩm muối 

nhập khẩu. (1.003486)  

 

- Đối với phương 

thức kiểm tra chặt: 

07 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận hồ 

sơ.  

- Đối với phương 

thức kiểm tra 

thông thường: 03 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận hồ 

sơ. 

 - Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

Phố Dã Tượng, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường. Địa chỉ: Số 118  

đường Ba Sơn , thôn Đồi 

Chè, xã Hoàng Đồng, 

TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả trực tiếp 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong

.langson.gov.vn 

- Nghị định 

155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018. 

- Nghị định 

15/2018/NĐ-CP. 

- Thông tư số 

39/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

27/12/2018. 

34 
Kiểm tra chất lượng muối 

nhập khẩu. (1.003524) 

01 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ 
 

- Nghị định 

132/2008/NĐ-CP; 

- Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018; 

- Nghị định 

154/2018/NĐ-CP. 

- Thông tư số 

39/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

27/12/2018. 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

35 
Công nhận làng nghề 

(1.003695) 

30 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 ngày làm việc 

(theo Quyết định số 

2154/QĐ-UBND 

ngày 06/11/2019) 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

Phố Dã Tượng, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường. Địa chỉ: Số 118  

đường Ba Sơn , thôn Đồi 

Chè, xã Hoàng Đồng, TP. 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 - Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.

langson.gov.vn/ 

Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP ngày 

12/4/2018 của Chính 

phủ về Phát triển 

ngành nghề nông thôn 

 

36 
Công nhận nghề truyền 

thống (1.003712) 

30 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

20 ngày làm việc 

(theo Quyết định số 

2154/QĐ-UBND 

ngày 06/11/2019) 

37 

Công nhận làng nghề 

truyền thông 

(1.003727) 

30 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

20 ngày làm việc 

(theo Quyết định số 

2154/QĐ-UBND 

ngày 06/11/2019) 

38 
Hỗ trợ dự án liên kết 

(1.003434) 

25 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ 

17 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ (theo 

Quyết định số 

955/QĐ-UBND 

ngày 28/5/2024) 

Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP 

ngày 05/7/2018 của 

Chính phủ 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm  

VIII LĨNH VỰC XÂY DỰNG (BỘ XÂY DỰNG) (02 TTHC)  

39 

Thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng/Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây 

dựng điều chỉnh 

- Dự án nhóm A 

không quá 35 

ngày; 

- Dự án nhóm B 

không quá 25 

ngày; 

- Dự án nhóm C 

không quá 15 

ngày. 

 
- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường. Địa chỉ: Số 118  

đường Ba Sơn , thôn Đồi 

Chè, xã Hoàng Đồng, TP. 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

https://dichvucong.

langson.gov.vn/. 

- Luật Xây dựng 

năm 2014 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật 

Xây dựng năm 

2020; 

- Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của 

Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp thi 

hành Luật Xây dựng 

về quản lý hoạt động 

xây dựng. 

40 

Thẩm định thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết 

kế cơ sở/thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ 

sở điều chỉnh 

- Không quá 40 

ngày đối với công 

trình cấp đặc biệt, 

cấp I;  

- Không quá 30 

ngày đối với công 

trình cấp II và cấp 

III;  

- Không quá 20 

ngày đối với công 

trình còn lại. 

 

 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (05 TTHC) 
 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm 

I LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (01 TTHC) 

01 

Phê duyệt kế hoạch khuyến 

nông địa phương (cấp 

huyện) (1.003605) 

40 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

28 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ (theo 

Quyết định số 

721/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2023) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Bộ phận một 

cửa cấp huyện 

 - Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp 

huyện 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp;  

- Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích 

 

Nghị định 

83/2018/NĐ-CP 

ngày 24/5/2018 của 

Chính phủ về 

khuyến nông 

II LĨNH VỰC THỦY SẢN (02 TTHC) 

02 

Công nhận và giao quyền 

quản lý cho tổ chức cộng 

đồng (thuộc địa bàn quản 

lý) (1.003956) 

-Trong   03   ngày   

làm   việc:   Công   

khai phương án; 

-Trong 60 ngày: 

Thẩm định hồ sơ, 

kiểm tra thực tế 

(nếu cần), ban hành 

quyết định công 

nhận và giao quyền 

quản lý. 

43 ngày 

(theo Quyết định 

số 1825/QĐ-

UBND ngày 

17/9/2020) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Bộ phận Một 

cửa cấp huyện. 

- Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp 

huyện. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucong.l

angson.gov.vn/ 

- Luật Thủy sản năm 

2017. 

- Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi 

hành Luật Thủy sản. 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm 

03 

Sửa đổi, bổ sung nội dung 

quyết định công nhận và 

giao quyền quản lý cho tổ 

chức cộng đồng (thuộc địa 

bàn quản lý) 

(1.004498) 

*Trường  hợp  thay  

đổi  tên  tổ chức  

cộng đồng,  người  

đại  diện  tổ chức  

cộng  đồng, Quy  

chế hoạt động  của  

tổ chức  cộng đồng: 

07 ngày làm việc; 

* Trường  hợp  sửa 

đổi,  bổ sung  vị trí,  

ranh giới  khu  vực  

địa  lý  được  giao;  

phạm  vi quyền 

được giao; phương 

án bảo vệ và khai 

thác nguồn lợi thủy 

sản: 

-Trong   03   ngày   

làm   việc:   Công   

khai phương án; 

-Trong 60 ngày: 

Thẩm định hồ sơ, 

kiểm tra thực tế 

(nếu cần), ban hành 

quyết định. 

*Trường  hợp  

sửa đổi,  bổ sung  

vị trí,  ranh giới  

khu  vực  địa  lý  

được  giao;  phạm  

vi quyền được 

giao; phương án 

bảo vệ và khai 

thác nguồn lợi 

thủy sản: 43 ngày  

(theo Quyết định 

số 1825/QĐ-

UBND ngày 

17/9/2020) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Bộ phận Một 

cửa cấp huyện. 

- Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp 

huyện. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucong.l

angson.gov.vn/ 

- Luật Thủy sản năm 

2017. 

- Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 quy 

định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi 

hành Luật Thủy sản. 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/


 

 

24 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm 

III LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN (01 TTHC) 

4 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản 

(2.001827) 

15 ngày  

09 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ (theo 

Quyết định số 

974/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2020) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Bộ phận Một 

cửa cấp huyện. 

- Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp 

huyện. 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả trực tiếp 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong

.langson.gov.vn 

- Luật An toàn thực 

phẩm năm 2010;  

- Thông tư số 

286/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính;  

- Thông tư số 

44/2018/TT-BTC  

ngày 07/5/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; 

- Thông tư số 

38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

25/12/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và 

PTNT; 

- Quyết định số 

35/2020/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2020 của 

UBND tỉnh Lạng 

Sơn - Thông tư số 

17/2024/TT-

BNNPTNT ngày 

28/11/2024. 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm 

IV LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 TTHC) 

5 
Hỗ trợ dự án liên kết 

(1.003434) 

25 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định 

20 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định (theo Quyết 

định số 974/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2020) 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả 

kết quả: Bộ phận 

Một cửa cấp huyện. 

- Cơ quan thực 

hiện: 

UBND cấp huyện 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.la

ngson.gov.vn 

- Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP 

ngày 05/7/2018 của 

Chính phủ. 

C. DANH MỤC TTHC CẤP XÃ (01 TTHC) 
 

Số 

TT 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 
Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

Theo quy định Đã cắt giảm 

I LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (01 TTHC) 

01 

Phê duyệt kế hoạch 

khuyến nông địa 

phương (cấp xã) 

(1.003605) 

40 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

28 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ (theo Quyết định 

số 721/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2023) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Bộ phận 

một cửa cấp xã 

 - Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp 

xã 

- Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp;  

- Tiếp nhận và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu chính 

công ích 

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch 

vụ công trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.langson

.gov.vn 

 

Nghị định 83/2018/NĐ-

CP ngày 24/5/2018 của 

Chính phủ về khuyến 

nông 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/
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